


























STT Tên đơn vị thực hiện/Nội dung, nhiệm vụ chi Dự toán 

1 Ủy ban nhân dân xã U Minh 1.843
- Đất chuyên lúa 97
- Đất trồng lúa khác 1.746
2 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 2.375
- Đất chuyên lúa 468
- Đất trồng lúa khác 1.907
3 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm 2.259
- Đất chuyên lúa 2.076
- Đất trồng lúa khác 183
4 Ủy ban nhân dân xã Khánh An 1.295
- Đất chuyên lúa 471
- Đất trồng lúa khác 824
5 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 3.531
- Đất chuyên lúa 3.215
- Đất trồng lúa khác 315
6 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng. 4.383
- Đất chuyên lúa 4.383
- Đất trồng lúa khác
7 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 5.434
- Đất chuyên lúa 5.434
- Đất trồng lúa khác
8 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 2.423
- Đất chuyên lúa 1.585
- Đất trồng lúa khác 838
9 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 1.324
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.324

10 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải 2.289
- Đất chuyên lúa 34
- Đất trồng lúa khác 2.256

11 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 1.322
- Đất chuyên lúa 793
- Đất trồng lúa khác 529

12 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch 3.005
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 3.005
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Ghi chú



STT Tên đơn vị thực hiện/Nội dung, nhiệm vụ chi Dự toán Ghi chú

13 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ 367
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 367

14 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 634
- Đất chuyên lúa 615
- Đất trồng lúa khác 19

15 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 638
- Đất chuyên lúa 617
- Đất trồng lúa khác 21

16 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 134
- Đất chuyên lúa 133
- Đất trồng lúa khác 1

17 Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân 3.321
- Đất chuyên lúa 1.726
- Đất trồng lúa khác 1.595

18 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc 1.983
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.983

19 Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh 1.530
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.530

20 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới 2.712
- Đất chuyên lúa 2.514
- Đất trồng lúa khác 199

21 Ủy ban nhân dân xã Hoà Bình 1.791
- Đất chuyên lúa 1.702
- Đất trồng lúa khác 89

22 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ 4.850
- Đất chuyên lúa 4.850
- Đất trồng lúa khác

23 Ủy ban nhân dân xã Phước Long 2.560
- Đất chuyên lúa 2.559
- Đất trồng lúa khác 1

24 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước 1.149
- Đất chuyên lúa 1.149
- Đất trồng lúa khác

25 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh 3.145
- Đất chuyên lúa 3.144
- Đất trồng lúa khác 2

26 Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu 174
- Đất chuyên lúa 174
- Đất trồng lúa khác

27 Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch 164



STT Tên đơn vị thực hiện/Nội dung, nhiệm vụ chi Dự toán Ghi chú

- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 164

28 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành 118
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 118

29 Ủy ban nhân dân phường Giá Rai 148
- Đất chuyên lúa 148
- Đất trồng lúa khác

30 Ủy ban nhân dân phường Láng Tròn 3.725
- Đất chuyên lúa 3.725
- Đất trồng lúa khác

31 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi 2.383
- Đất chuyên lúa 2.383
- Đất trồng lúa khác

32 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hội 1.528
- Đất chuyên lúa 1.528
- Đất trồng lúa khác

33 Ủy ban nhân dân xã Châu Thới 3.818
- Đất chuyên lúa 3.818
- Đất trồng lúa khác

68.356Tổng cộng
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